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                                                                                                    TP.HCM,ngày 22 tháng 11 năm 2018 

TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ tài sản 

theo HĐ bảo đảm 
Số CIF 

Khách 

hàng 

vay 

Ghi 

chú 

1 

+ Loại tài sản: căn hộ 

+ Địa chỉ: 57/503 lầu 4, Trần Nhân Tôn, phường 9, 
quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

+ Thuộc thửa đất số: 58 

+ Tờ bản đồ: 5 BĐĐC P9 

+ Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 39,4 m2 (Ba mươi 
chín phẩy bốn mét vuông) 

+ Kết cấu: Tường gạch, sàn BTCT, mái tôn; số tầng 
5/5 

+ Thời hạn được sở hữu: Lâu dài. 

Ông Bùi Văn 
Phúc, bà Tăng 
Thị Hồng Hà 

57/503 lầu 4, Trần Nhân 
Tôn, phường 9, quận 5, Tp. 
Hồ Chí Minh 
 

1167021 

Ông Bùi 
Văn Phúc, 
bà Tăng 
Thị Hồng 

Hà 

 

2 

- Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 11    

+ Tờ bản đồ số: 9 BĐĐCP9Q5 

+ Diện tích: 29,3 m2 (Hai mươi chín phẩy ba mét 
vuông) 

+ Hình thức sử dụng: riêng 29,3 m2. 

- Quyền sở hữu nhà ở:  

+ Diện tích xây dựng: 29,3 m2;  

+ Tổng diện tích sử dụng: 29,3 m2. 

+ Kết cấu: Tường gạch, vách tôn, mái tôn 

+ Số tầng: 01  

+ Địa chỉ: 204/23/15 Trần Phú, phường 9, quận 5, 
Tp. Hồ Chí Minh. 

ông Mai Văn 
Khá, bà Thân 

Thị Ba 

204/23/15 Trần Phú, 
phường 9, quận 5, Tp. Hồ 

Chí Minh 
1005619 

 Ông Mai 
Thanh 
Long 
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- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và 
quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc số 27706/2001 do 
UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 26/11/2001 cho 
ông Mai Văn Khá, bà Thân Thị Ba. 

3 

- Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 718    

+ Tờ bản đồ số: 25 

+ Diện tích: 319,1 m2 (Ba một chín phẩy một mét 
vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 319,1 m2 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: 84 m2; 
Đất trồng cây lâu năm: 163,6 m2; Đất trồng cây hàng 
năm khác: 71,5 m2 

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu 
năm: 2045; Đất trồng cây hàng năm khác: 2015 

+ Địa chỉ: xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Tp. Hồ 
Chí Minh 

- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 
496670 do UBND huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh cấp 
ngày 15/01/2009, cập nhật chủ sở hữu, sử dụng ngày 
10/3/2009 cho ông Dương Văn Tình 

ông Dương 

Văn Tình, bà 

Dương Thị Kim 

Yến 

Tổ 3, ấp 1A,  xã Tân Thạnh 

Tây, huyện Củ Chi, Tp. Hồ 

Chí Minh 

1551913 

ông 

Dương 

Văn Tình, 

bà Dương 

Thị Kim 

Yến 

 

4 

- Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 779   

+ Tờ bản đồ số: 16 

+ Diện tích: 455,3 m2 (Bốn trăm năm mươi lăm phẩy 
ba mét vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 43,8 m2; Đất trồng 
cây lâu năm: 411,5 m2 

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu 
năm: 2048 

+ Địa chỉ: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ 

bà Lê Thị Hạnh 

số 43B Đường số 21, ấp 
Tân Định, xã Tân Thông Hội, 
huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí 
Minh 

840322 
bà Lê Thị 

Hạnh 
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Chí Minh 

-Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 
339993 do UBND huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh cấp 
ngày 21/10/2014 cho bà Lê Thị Hạnh 

5 

-Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 1311-8; 1311-7    

+ Tờ bản đồ số: 2 

+ Diện tích: 120 m2 (Một trăm hai mươi mét vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 120 m2 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: 47 m2; 
Đất màu: 73 m2 

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất 
màu: 2024 

+ Địa chỉ: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ 
Chí Minh 

-Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 
152727 do UBND huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh cấp 
ngày 27/04/2004 cho ông Nguyễn Văn Đức 

ông Nguyễn 

Văn Đức, bà 

Ngô Thị Thu 

Tổ 5A, ấp Hậu, xã Tân 

Thông Hội, huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí Minh 

1433980 

ông 

Nguyễn 

Văn Đức, 

bà Ngô 

Thị Thu 

 

6 

- Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 599 

+ Tờ bản đồ số: 17 

+ Diện tích: 80 m2 (Tám mươi mét vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Riêng 80 m2 

+ Mục đích sử dụng đất: ODT: Đất ở tại đô thị 

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

+ Địa chỉ: Khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, 
thị xã Thuận An, Bình Dương. 

- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào 
sổ cấp GCN CH03035/LT do UBND thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/8/2011 cho ông 

ông Nguyễn Văn 
Hùng 

79/10 Khu phố Đông Tư, 
phường Lái Thiêu, thị xã 
Thuận An, Bình Dương 

1178408 

ông 
Nguyễn 

Văn Hùng, 
bà Nguyễn 
Thị Huỳnh 

Như 
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Nguyễn Văn Hùng. 

7 

-Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 159    

+ Tờ bản đồ số: 01 

+ Diện tích: 481 m2 (Bốn trăm tám mươi mốt mét 
vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Riêng 481 m2 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị: 55 m2; Đất 
trồng cây lâu năm: 426 m2 

+ Thời hạn sử dụng: ODT: Lâu dài; CLN: đến tháng 
12/2050 

+ Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

-Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 
475515 do UBND thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương cấp ngày 17/09/2007 cho ông Nguyễn Văn 
Trung 

bà Trần Thị 
Phương, ông 
Nguyễn Văn 

Trung 

249/47 (số cũ G227/94) Tổ 
94, Khu phô 10, Phường 

Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

894166 

bà Trần 
Thị 

Phương, 
ông 

Nguyễn 
Văn 

Trung 

 

8 

- Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 72 -1    

+ Tờ bản đồ số: 12 

+ Diện tích: 104,2 m2 (Một trăm lẻ bốn phẩy hai mét 
vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Riêng 104,2 m2 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở 

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

+ Địa chỉ: xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 
Minh 

- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 
935924 do UBND huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh 
cấp ngày 21/05/2004 cho bà Cao Thị Gái 

bà Cao Thị 
Gái 

69/1 ấp Tân Thới 1, xã Tân 
Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp. 

Hồ Chí Minh 
87917 

Ông 
Phạm 
Tiến 

Hiệp, bà 
Phan 

Thị Cúc 
Nhỏ 
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9 

-Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 107 -1    

+ Tờ bản đồ số: 16 

+ Diện tích: 871 m2 (Tám trăm bảy mươi mốt mét 
vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 871 m2 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất M 

+ Thời hạn sử dụng: 20 năm 

+ Địa chỉ: xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ 
Chí Minh 

-Theo Giấy CNQSDĐ đất số vào sổ 3800 QSDĐ/2004 
do UBND huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 
18/06/2004 cho Nguyễn Văn Phước 

ông Nguyễn Văn 
Phước, bà 

Phạm Thị Kim 
Yến 

29/4, ấp Tam Đông, xã Thới 
Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
Tp. Hồ Chí Minh 

137051 

ông 
Nguyễn 

Văn 
Phước, bà 
Phạm Thị 
Kim Yến 

 

10 

-Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:  

+ Thửa đất: 232B                          

+Tờ bản đồ số: 06 

+ Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn An Dương, huyện An 
Dương, Tp. Hải Phòng 

+ Diện tích: 90 m2 (Chín mươi mét vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Riêng 90 m2 

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

-Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 
853244 do UBND huyện An Dương, Tp. Hải Phòng 
cấp ngày 16/10/2014 cho bà Nguyễn Thị Cải. 

bà Nguyễn Thị 
Cải 

Tổ dân phố 4, thị trấn An 
Dương, huyện An Dương, 

Tp. Hải Phòng 
1146953 

ông Đinh 
Văn 

Thắng, 
bà Ngô 
Thị Kim 

Anh 
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